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Phần 1. Hướng dẫn sử dụng 

 - Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng 

Phân loại DDC 

Trật tự phân cấp của bảng phân loại DDC 

MÔN LOẠI NỘI DUNG PHÂN CẤP 

000 Khoa học máy tính, thông tin & tác phẩm tổng quát 

100 Triết học & Tâm lý học 

200 Tôn giáo 

300 Khoa học xã hội 

400 Ngôn ngữ 

500 Khoa học tự nhiên và toán học 

600 Công nghệ (khoa học ứng dụng) 

700 Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí 

800 Văn học và tu từ học 

900 Lịch sử địa lý và các ngành phụ trợ 

 - Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên năm (đối với luận án). 

 - Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng 

môn loại khoa học 

 - Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, 

chủ đề, tên tài liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

 - Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ 

tự như : Ngôn ngữ, kho sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 
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Trong đó: D = Kho đọc 

M = Kho mượn 

 Mtn = mượn tự nhiên 

 Mxh= Mượn xã hội 

 Mkte = Mượn kho kinh tế 

 MKt = Mượn kho kĩ thuật 

 Mc = Mượn môn chung 

LA = Kho Luận án 

Ví dụ: 2020/Mtn/ 17199 = Sách nhập năm 2020/ kho mượn tự nhiên/ số đăng kí 

cá biệt 17199 

- Thư viện có khác kho: 

  + Kho Mượn tầng 1: Sách Kinh tế, Kĩ thuật, Luật. 

  + Kho mượn tầng 2: Sách Xã hội, nông lâm, ngoại ngữ 

  + Kho mượn tầng 3: Sách tự nhiên, XHCT, tâm lý, mầm non, thể dục 

  + Kho đọc tầng 4: Sách kho đọc, sách lý luận chính trị, sách địa 

phương, luận án, luận văn, tạp chí. 
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Phần 2. Thư mục sách mới 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 1. Làng thanh niên lập nghiệp/ Nguyễn Hương Mai (ch.b.), Nguyễn Hằng 

Thanh, Nguyễn Thái Anh... . - H.: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 

2020. -  203tr., 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương điển hình vượt khó vươn lên của làng 

thanh niên lập nghiệp dọc theo con đường Hồ Chí Minh cũng như sự thay da đổi 

thịt của những miền đất hoang sơ, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm có được 

trong thời gian qua của mô hình làng thanh niên lập nghiệp và hình ảnh thanh niên 

xung phong, thanh niên tình nguyện với Trường Sơn trong thơ và nhạc 

 Phân loại:  338.0083509597 

Số ĐKCB:  2021/ Mc: 11673 – 76 (4c) 

   2021/Đ: 319 (1c)  

2. Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng bằng Bắc Bộ/ Đặng Thị 

Phương Anh . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 339tr., 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý thuyết về phát huy di sản văn hoá phi 

vật thể trong phát triển cộng đồng; tục chơi diều với tư cách là di sản văn hoá phi 

vật thể ở đồng bằng Bắc Bộ; đánh giá khả năng phát triển cộng đồng của tục chơi 

diều ở đồng bằng Bắc Bộ; đề xuất mô hình quản lý và giải pháp phát huy giá trị tục 

chơi diều trong phát triển cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu 

 Phân loại:  394.3095973 

 Số ĐKCB: 2020/ Mc: 11669 – 71 (3c) 

   2021/ Đ: 297 (1c) 

 3 . Phát triển bền vững văn hoá của người Khơ Mú ở Điện Biên/ Nguyễn Thị 

Thu Hoài . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 234tr., 21cm 
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 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn văn hoá, phát triển 

bền vững văn hoá tộc người. Khái quát về người Khơ Mú ở Điện Biên. Thực trạng 

văn hoá của người Khơ Mú ở Điện Biên hiện nay trên quan điểm phát triển bền 

vững và một số phương hướng phát triển bền vững văn hoá tộc người Khơ Mú 

Điện Biên trong bối cảnh hiện nay 

 Phân loại:  305.895930597177 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11680 – 82 (3c) 

   2021/ Đ: 317 (1c) 

4. Mối quan hệ văn hoá Tày - Việt dưới góc độ thẩm mỹ qua một số kiểu 

truyện kể dân gian/ Hà Thị Thu Hương. -  H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 

545tr., 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề nghiên cứu so sánh văn hoá các dân tộc ở 

Việt Nam và nghiên cứu so sánh văn hoá Tày - Việt; cơ sở lý luận và thực tiễn của 

việc nghiên cứu quan hệ văn hoá Tày - Việt qua truyện kể dân gian; mối quan hệ 

văn hoá Tày - Việt qua khảo sát, so sánh kiểu truyện người anh hùng kiến tạo thế 

giới, kiến tạo vũ trụ; người anh hùng văn hoá và người anh hùng chiến trận chống 

giặc ngoại xâm 

 Phân loại:  303.482089009597 

 Số ĐKCB: 2021/ Đ: 316 (1c) 

   2021/ Mc: 11683 – 85 (3c) 

 5. Tầm nhìn, định vị chiến lược và phát triển Việt Nam/ Nhị Lê . -  H.: Lý 

luận Chính trị, 2020. - 507tr., 24cm 

 Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu phát triển lý luận về đổi mới tầm nhìn 

vĩ mô, định vị chiến lược quốc gia, tham chiếu hoạch định những phương diện căn 

bản và chủ yếu bảo đảm Việt Nam phát triển mạnh mẽ và phát triển dưới ngọn cờ 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

 Phân loại:  320.09597 

 Số ĐKCB: 2021/ Đ: 315 (1c) 
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 6. Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động 

khởi nghiệp/ Bộ Tài chính . -  H.: Tài chính, 2020. - 508tr., 21cm 

 Tóm tắt:  Giới thiệu toàn văn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 

04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội với những quy định chung và những 

quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm trong 

hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các điều khoản thi hành; một số 

Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng 

dẫn của các Bộ ban hành từ năm 2018 trở lại đây hướng dẫn thi hành Luật trên 

 Phân loại:  346.597065202638 

 Số ĐKCB: 

 7. Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam/ Nguyễn Thanh Loan. - H.: Thể 

thao và Du lịch, 2020. - 272tr., 21cm 

 Tóm tắt:  Trình bày cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng, các mô 

hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam và đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị 

nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam 

 Phân loại:  338.4791597 

 Số ĐKCB: 

 8. Trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện 

nay/ Nguyễn Minh Sản (ch.b.), Đặng Thành Lê, Trần Văn Sơn... . - H.: Lý luận 

Chính trị, 2020. - 195tr., 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về trách nhiệm giải trình của cơ quan 

hành chính nhà nước; thực trạng và phương hướng, giải pháp nhằm bảo đảm trách 

nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam 

 Phân loại:  352.309597 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11672 (1c) 

   2021/ Đ: 320 (1c) 
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 9. Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học/ Nguyễn 

Lăng Bình. - H.: Đại học Sư phạm, 2021. - 199tr.: minh hoạ, 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về dạy và học tích cực. Sự 

khác nhau giữa dạy học thụ động và dạy học tích cực. Một số kỹ thuật, phương 

pháp dạy và học tích cực. Đánh giá trong dạy và học tích cực 

 Phân loại:  371.396 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11707 – 11715 (9c) 

   2021/ Đ: 324 (1c) 

 10. Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh. Q.1: Khoa học tự nhiên/ 

Đỗ Hương Trà (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc.... . - H.: Đại học Sư 

phạm, 2016. - 343tr.: minh hoạ, 27cm 

 Tóm tắt: Cung cấp một số cơ sở lý luận cần thiết về dạy học tích hợp theo 

định hướng phát triển năng lực, đồng thời giới thiệu các chủ đề tích hợp với các 

mức độ tích hợp khác nhau, từ tích hợp ở mức độ lồng ghép/liên hệ đến tích hợp ở 

mức độ hội tụ - vận dụng kiến thức liên môn, mức độ hoà trộn và tích hợp dựa trên 

các nguyên lý vận động, phát triển chung của giới tự nhiên 

 Phân loại:  300.71 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11725 – 33 (9c) 

   2021/ Đ: 338 (1c) 

 11. Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh. Q.2/ Trần Thị Thanh 

Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Văn Ninh... . - H.: Đại học Sư phạm, 

2018. – 232tr.: minh hoạ, 27cm 

 Tóm tắt: Cung cấp một số cơ sở lý luận cần thiết về dạy học tích hợp theo 

định hướng phát triển năng lực theo các chủ đề tích hợp thuộc lĩnh vực khoa học xã 

hội 

 Phân loại:  300.71 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11716 – 24 (9c) 
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   2021/ Đ: 337 (1c) 

 12. 90 năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (1930 - 2020) - Những dấu ấn và thành 

tựu nổi bật/ Lê Trọng Tạo, Hoàng Thanh Hải, Phạm Tấn (ch.b.)... . - Thanh Hoá: 

Nxb. Thanh Hoá, 2020 . - 656tr., 52tr. ảnh: bảng, 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, con người, truyền thống, lịch sử, văn hoá, 

yêu nước và cách mạng của tỉnh Thanh Hoá. Trình bày những dấu ấn và thành tựu 

nổi bật của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc 

(1930-1945); kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); khôi phục cải tạo và 

phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1954-

1965); kháng chiến chống Mỹ (1965-1975); xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa (1975-1985); thực hiện đường lối đổi mới (1986-1995); đẩy mạnh 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (1996-2020) 

 Phân loại:  324.25970750959741 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11686 – 97 (10c) 

   2021/ Đ: 329 (1c) 

 13. Lí luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương 

pháp dạy học/ H.: Đại học Sư phạm, 2020. - 231tr.: minh hoạ, 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý thuyết học tập và chiến lược học tập, giáo 

dục, mô hình dạy học, phát triển năng lực và mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, 

phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, bài tập định hướng năng lực, đánh giá 

và cho điểm thành tích học tập 

 Phân loại:  371.102 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11698 – 11706 (9c) 

   2021/ Đ: 325 (1c) 

 14. Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học/ Vũ Cao Đàm . - H.: 

Giáo dục, 2019. - 207tr.: hình vẽ, bảng, 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên 

cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. 
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Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, cơ sở đạo đức khoa học và 

đánh giá nghiên cứu khoa học 

 Phân loại:  001.420711 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11750 – 58 (9c) 

   2021/ Đ: 339 (1c) 

 15. Giáo trình an toàn và vệ sinh lao động: Dùng cho các trường đại học, cao 

đẳng khối khoa học giáo dục/ Lê Đình Trung, Nguyễn Văn Khôi, Kiều Thế Hưng 

(ch.b.)... .- H.: Đại học Sư phạm, 2017. - 300tr.: minh hoạ, 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về an toàn và vệ sinh lao động, vệ 

sinh học đường, an toàn và vệ sinh lao động trong một số ngành học (Vật lí, hoá 

học, sinh học...) 

 Phân loại:  363.100711 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11734 – 40 (7c) 

   2021/ Đ: 343 (1c) 

 16. 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội/ Nguyễn Xuân Thắng, Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn... . - H.: 

Chính trị Quốc gia, 2020 . - 375tr., 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày sự phát triển nhận thức lý luận chung về chủ nghĩa xã 

hội qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, nhận thức và thực tiễn phát triển 

trên các lĩnh vực qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và đánh giá tổng 

quát, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị 

 Phân loại:  324.2597075 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11677 – 78 (2c) 

   2021/ Đ: 344 (1c) 

 17. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy giáo trình an toàn và vệ sinh lao động 

(Dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối khoa học giáo dục)/ Lê Đình Trung, 
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Nguyễn Văn Khôi, Kiều Thế Hưng (ch.b.)... . -  H.: Đại học Sư phạm, 2017. - 

172tr.: hình vẽ, bảng, 24cm 

 Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện giảng dạy, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo 

trình an toàn và vệ sinh lao động; phương pháp, cách thức tích hợp nội dung an 

toàn và vệ sinh lao động vào các môn học 

 Phân loại:  363.1100711 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11741 – 47 (7c) 

   2021/ Đ: 342 (1c) 

  18. Văn kiện liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946-1956. Tập 5: Liên khu uỷ 

Việt Bắc (1949 – 1985)  

 Tóm tắt: Văn kiện liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946-1956 

 Phân loại:  324.2597075 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11749 (1c) 

   2021/ Đ: 340 (1c) 

 19. Các chi bộ, đảng bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh và các huyện, thị, thành 

phố ở Thanh Hoá/ B.s.: Nguyễn Văn Chính, Trịnh Khắc Bân, Lưu Thị Thư... . - 

Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 272tr., 13tr. ảnh, 24cm 

 Tóm tắt: Ghi lại quá trình thành lập và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh 

Hoá; lịch sử hình thành và phát triển của các chi bộ, đảng bộ các huyện, thị, thành 

phố ở Thanh Hoá đặc biệt là chặng đường đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy 

sinh nhưng vô cùng vẻ vang của đảng bộ, chi bộ và Nhân dân Thanh Hoá dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

 Phân loại:  324.25970750959741 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11748 (1c) 

   2021/ Đ: 341 (1c) 
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 20. Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại 

hội XIII của Đảng/ B.s.: Vũ Văn Hiền (ch.b.), Nguyễn Viết Thông, Phan Trọng 

Hào... . - H.: Chính trị Quốc gia, 2020. - 323tr., 24cm 

 Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tập trung phê phán, phản bác các quan điểm 

sai trái, thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng: bối cảnh quốc tế, trong nước 

và các quand điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng; luận cứ 

phê phán các quan điểm phủ nhận thành quả cách mạng của nước ta trong hơn 90 

năm qua; luận cứ phê phán quan điểm cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi 

thời... 

 Phân loại:  324.2597075 

 Số ĐKCB:  2021/ Mc: 11768 – 71  

   2021 Đ: 364 (1c) 

  21. Hệ thống văn bản pháp luật về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước/ Bộ 

Tài Chính . - H.: Tài chính, 2020. - 960tr., 21cm 

 Tóm tắt: Gồm những định hướng chung về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 

nhà nước; các văn bản luật; các Nghị định, Thông tư của Chính phủ hướng dẫn 

việc thực hiện các văn bản pháp luật về cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước 

 Phân loại:  346.59706502638 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11772 – 74 (3c) 

   2021/ Đ: 363 (1c) 

 22. Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt 

động khởi nghiệp/ Bộ Tài Chính. -  H.: Tài chính, 2020. -  508tr., 21cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 

04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội với những quy định chung và những 

quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm trong 

hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các điều khoản thi hành; một số 

Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng 

dẫn của các Bộ ban hành từ năm 2018 trở lại đây hướng dẫn thi hành Luật trên 
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 Phân loại:  346.597065202638 

 Số ĐKCB:  2021/ Mkt: 151 – 154 (4c) 

   2021/ Đ: 323 (1c) 

 23. Một số chuyên đề Kinh tế vi mô nâng cao/( Sách chuyên khảo)/ Nguyễn 

Ngọc Toàn . - H.: Lý luận Chính trị, 2020 . - 188tr., 21cm 

 Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về Kinh tế học vi mô như: tối đa hoá lợi ích 

của người tiêu dùng; tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng khi giá và thu nhập 

thay đổi; tối đa hoá lợi nhuận của nhà sản xuất; độc quyền nhóm và các mô hình 

cạnh tranh cổ điển; giới thiệu lý thuyết trò chơi; cân bằng tổng thể trong trao đổi 

và sản xuất; ngoại ứng và thông tin không cân xứng 

 Phân loại:  338.5 

 Số ĐKCB:  2021/ Mkte: 159 (1c) 

   2021/ Đ: 353  (1c) 

 24. Quản lý phát triển xã hội trong bối cảnh hiện nay: Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn/ Nguyễn Tất Giáp, Phạm Minh Anh, Đỗ Văn Quân (ch.b.)... . - H.: Lý 

luận Chính trị, 2020 . - 269tr., 21cm 

 Tóm tắt: Nghiên cứu, triển khai thành công mô hình quản lý phát triển xã 

hội ở Việt Nam; quản lý phát triển xã hội cần được hiện thực hoá thông qua Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời cần chủ động và thường xuyên bồi dưỡng 

nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức về phát triển xã hội, quản lý phát triển xã 

hội cho cán bộ, đảng viên nói chung và nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

nói riêng 

 Phân loại:  303.4409597 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11775 (1c) 

   2021/ Đ: 362 (1c) 

 25. Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ (Sách về 

gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
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Hồ Chí Minh năm 2017)/ B.s.: Bùi Quốc Đạt, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết... . - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2020 . - 168tr.: ảnh, 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của 

tỉnh Thanh Hoá trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2019 

 Phân loại:  302.0959741 

 Số ĐKCB: 2021/ Mc: 11776 (1c) 

   2021/ Đ: 361 (1c) 

 26. Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục/ Nguyễn Công Khanh . -  H.: 

Đại học Sư phạm, 2021 . - 280tr.: minh hoạ, 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về kiểm tra đánh giá trong giáo dục và các 

công cụ kiểm tra đánh giá cũng như cách xử lí và phản hồi kết quả kiểm tra đánh 

giá 

 Phân loại:  370 

 Số ĐKCB:  2021/ Mc: 11759 – 67 (9c) 

   2021/ Đ: 365 (1c) 


